
Stt  
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 

rộng (W) 
 Chiều 

cao   (H) 
Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 100W x 50H 100 50 m      45.000      54.000      65.000      83.000         101.000 

2 150W x 50H 150 50 m      55.000      66.000      79.000    101.000         123.000 

3 150W x 100H 150 100 m      72.000      86.000    103.000    137.000         167.000 

4 200W x 50H 200 50 m      62.000      75.000      89.000    119.000         145.000 

5 200W x 100H  200 100 m      81.000      97.000    116.000    155.000         189.000 

6 250W x 50H  250 50 m      72.000      86.000    103.000    137.000         167.000 

7 250W x 100H 250 100 m      90.000    109.000    130.000    173.000         211.000 

8 250W x 200H  250 200 m    128.000    154.000    184.000    246.000         299.000 

9 300W x 50H  300 50 m      81.000      97.000    116.000    155.000         189.000 

10 300W x 100H 300 100 m    100.000    120.000    144.000    191.000         233.000 

11 300W x 200H  300 200 m    138.000    165.000    198.000    264.000         321.000 

12 400W x 50H  400 50 m    100.000    120.000    144.000    191.000         233.000 

13 400W x 100H 400 100 m    119.000    142.000    171.000    227.000         277.000 

14 400W x 200H 400 200 m    156.000    188.000    225.000    300.000         365.000 

15 500W x 50H 500 50 m    119.000    142.000    171.000    227.000         277.000 

16 500W x 100H 500 100 m    138.000    165.000    198.000    264.000         321.000 

17 500W x 200H 500 200 m    175.000    210.000    252.000    336.000         409.000 

18 600W x 50H 600 50 m    138.000    165.000    198.000    264.000         321.000 

19 600W x 100H 600 100 m    156.000    188.000    225.000    300.000         365.000 

20 600W x 200H  600 200 m    194.000    233.000    279.000    372.000         453.000 

21 700W x 50H 700 50 m    156.000    188.000    225.000    300.000         365.000 

22 700W x 100H 700 100 m    175.000    210.000    252.000    336.000         409.000 

23 700W x 200H  700 200 m    213.000    255.000    306.000    408.000         497.000 

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 

Sơn tĩnh điện

      BẢNG GIÁ MÁNG CÁP & PHỤ KIỆN

 Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 

 MÁNG CÁP CHƯA GỒM NẮP 

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017



      BẢNG GIÁ MÁNG CÁP & PHỤ KIỆN
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

Stt 
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao   
(H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-100)W x 50H  100 50 cái      54.000 47.000 50.000 64.000 74.000

2 (150-150)W x 50H  150 50 cái      66.000 62.000 67.000 84.000 98.000

3 (150-150)W x 100H  150 100 cái      86.400 85.000 91.000 114.000 133.000

4 (200-200)W x 50H  200 50 cái      74.400 80.000 86.000 107.000 125.000

5 (200-200)W x 100H  200 100 cái      97.200 105.000 112.000 142.000 164.000

6 (250-250)W x 50H  250 50 cái      86.400 100.000 107.000 134.000 155.000

7 (250-250)W x 100H  250 100 cái    108.000 127.000 137.000 171.000 198.000

8 (250-250)W x 200H  250 200 cái    153.600 189.000 204.000 255.000 296.000

9 (300-300)W x 50H  300 50 cái      97.200 122.000 131.000 164.000 190.000

10 (300-300)W x 100H  300 100 cái    120.000 151.000 163.000 204.000 237.000

11 (300-300)W x 200H  300 200 cái    165.600 218.000 235.000 294.000 342.000

12 (400-400)W x 50H  400 50 cái    120.000 173.000 186.000 233.000 271.000

13 (400-400)W x 100H  400 100 cái    142.800 208.000 224.000 279.000 324.000

14 (400-400)W x 200H  400 200 cái    187.200 285.000 306.000 383.000 444.000

15 (500-500)W x 50H  500 50 cái    142.800 234.000 252.000 315.000 365.000

16 (500-500)W x 100H  500 100 cái    165.600 273.000 294.000 369.000 427.000

17 (500-500)W x 200H  500 200 cái    210.000 359.000 386.000 484.000 562.000

18 (600-600)W x 50H  600 50 cái    165.600 305.000 328.000 410.000 476.000

19 (600-600)W x 100H  600 100 cái    187.200 349.000 375.000 469.000 545.000

20 (600-600)W x 200H  600 200 cái    232.800 444.000 478.000 599.000 694.000

21 (700-700)W x 50H  700 50 cái    187.200 384.000 413.000 518.000 601.000

22 (700-700)W x 100H  700 100 cái    210.000 433.000 466.000 584.000 677.000

23 (700-700)W x 200H  700 200 cái    255.600 538.000 579.000 725.000 842.000

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 CO 90° (MÁNG CÁP)  

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 

Sơn tĩnh điện



      BẢNG GIÁ MÁNG CÁP & PHỤ KIỆN
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

Stt 
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao   
(H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-100)W x 50H  100 50 cái      56.300 46.000 49.000 62.000 71.000

2 (150-150)W x 50H  150 50 cái      68.800 51.000 56.000 69.000 80.000

3 (150-150)W x 100H  150 100 cái      90.000 71.000 78.000 97.000 112.000

4 (200-200)W x 50H  200 50 cái      77.500 57.000 61.000 77.000 89.000

5 (200-200)W x 100H  200 100 cái    101.300 78.000 83.000 104.000 121.000

6 (250-250)W x 50H  250 50 cái      90.000 62.000 67.000 84.000 98.000

7 (250-250)W x 100H  250 100 cái    112.500 83.000 89.000 111.000 129.000

8 (250-250)W x 200H  250 200 cái    160.000 139.000 149.000 186.000 216.000

9 (300-300)W x 50H  300 50 cái    101.300 67.000 72.000 91.000 106.000

10 (300-300)W x 100H  300 100 cái    125.000 88.000 95.000 119.000 138.000

11 (300-300)W x 200H  300 200 cái    172.500 144.000 154.000 193.000 225.000

12 (400-400)W x 50H  400 50 cái    125.000 79.000 84.000 106.000 123.000

13 (400-400)W x 100H  400 100 cái    148.800 99.000 107.000 133.000 155.000

14 (400-400)W x 200H  400 200 cái    195.000 154.000 166.000 208.000 242.000

15 (500-500)W x 50H  500 50 cái    148.800 89.000 97.000 121.000 140.000

16 (500-500)W x 100H  500 100 cái    172.500 110.000 119.000 148.000 172.000

17 (500-500)W x 200H  500 200 cái    218.800 166.000 177.000 223.000 259.000

18 (600-600)W x 50H  600 50 cái    172.500 101.000 108.000 135.000 158.000

19 (600-600)W x 100H  600 100 cái    195.000 121.000 130.000 163.000 189.000

20 (600-600)W x 200H  600 200 cái    242.500 176.000 190.000 237.000 276.000

21 (700-700)W x 50H  700 50 cái    195.000 111.000 120.000 150.000 174.000

22 (700-700)W x 100H  700 100 cái    218.800 132.000 142.000 177.000 206.000

23 (700-700)W x 200H  700 200 cái    266.300 187.000 202.000 252.000 293.000

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 CO ĐỨNG (MÁNG CÁP)  

Sơn tĩnh điện

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 



      BẢNG GIÁ MÁNG CÁP & PHỤ KIỆN
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

Stt  
 

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao   
(H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-50)W x 50H  100 50 cái 47.000 49.000 53.000 66.000 77.000

2 (150-100)W x 50H  150 50 cái 59.000 60.000 64.000 81.000 93.000

3 (150-100)W x 100H  150 100 cái 80.000 82.000 88.000 110.000 128.000

4 (200-150)W x 50H  200 50 cái 69.000 70.000 76.000 96.000 110.000

5 (200-150)W x 100H  200 100 cái 90.000 92.000 100.000 125.000 145.000

6 (250-200)W x 50H  250 50 cái 80.000 82.000 88.000 110.000 128.000

7 (250-200)W x 100H  250 100 cái 101.000 103.000 111.000 140.000 162.000

8 (250-200)W x 250H  250 250 cái 165.000 169.000 182.000 228.000 265.000

9 (300-200)W x 50H  300 50 cái 90.000 92.000 100.000 125.000 145.000

10 (300-200)W x 100H  300 100 cái 111.000 114.000 123.000 154.000 179.000

11 (300-200)W x 200H  300 200 cái 154.000 158.000 170.000 213.000 247.000

12 (400-300)W x 50H  400 50 cái 111.000 114.000 123.000 154.000 179.000

13 (400-300)W x 100H  400 100 cái 133.000 137.000 146.000 184.000 213.000

14 (400-300)W x 200H  400 200 cái 175.000 180.000 193.000 243.000 281.000

15 (500-400)W x 50H  500 50 cái 133.000 137.000 146.000 184.000 213.000

16 (500-400)W x 100H  500 100 cái 154.000 158.000 170.000 213.000 247.000

17 (500-400)W x 200H  500 200 cái 197.000 202.000 216.000 272.000 315.000

18 (600-500)W x 50H  600 50 cái 154.000 158.000 170.000 213.000 247.000

19 (600-500)W x 100H  600 100 cái 175.000 180.000 193.000 243.000 281.000

20 (600-500)W x 200H  600 200 cái 218.000 224.000 240.000 301.000 350.000

21 (700-600)W x 50H  700 50 cái 175.000 180.000 193.000 243.000 281.000

22 (700-600)W x 100H  700 100 cái 197.000 202.000 216.000 272.000 315.000

23 (700-600)W x 200H  700 200 cái 239.000 245.000 264.000 331.000 383.000

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 

 CO GIẢM (MÁNG CÁP)  

Sơn tĩnh điện



      BẢNG GIÁ MÁNG CÁP & PHỤ KIỆN
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

Stt  
 

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao 
(H) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-100-100)W x 50H  100 50 cái 62.000 63.000 68.000 85.000 99.000

2 (150-150-150)W x 50H  150 50 cái 79.000 80.000 86.000 108.000 125.000

3 (150-150-150)W x 100H  150 100 cái 99.000 101.000 108.000 135.000 158.000

4 (200-200-200)W x 50H  200 50 cái 97.000 99.000 106.000 133.000 155.000

5 (200-200-200)W x 100H  200 100 cái 119.000 121.000 130.000 163.000 189.000

6 (250-250-250)W x 50H  250 50 cái 118.000 121.000 129.000 162.000 188.000

7 (250-250-250)W x 100H  250 100 cái 141.000 144.000 154.000 193.000 225.000

8 (250-250-250)W x 200H  250 200 cái 185.000 189.000 204.000 255.000 296.000

9 (300-300-300)W x 50H  300 50 cái 141.000 144.000 155.000 194.000 226.000

10 (300-300-300)W x 100H  300 100 cái 165.000 168.000 181.000 227.000 264.000

11 (300-300-300)W x 200H  300 200 cái 212.000 216.000 233.000 292.000 339.000

12 (400-400-400)W x 50H  400 50 cái 194.000 198.000 214.000 268.000 311.000

13 (400-400-400)W x 100H  400 100 cái 221.000 226.000 243.000 303.000 353.000

14 (400-400-400)W x 200H  400 200 cái 272.000 278.000 299.000 375.000 436.000

15 (500-500-500)W x 50H  500 50 cái 257.000 263.000 282.000 354.000 412.000

16 (500-500-500)W x 100H  500 100 cái 286.000 292.000 314.000 393.000 457.000

17 (500-500-500)W x 200H  500 200 cái 342.000 350.000 376.000 471.000 547.000

18 (600-600-600)W x 50H  600 50 cái 329.000 336.000 362.000 454.000 526.000

19 (600-600-600)W x 100H  600 100 cái 359.000 368.000 396.000 496.000 575.000

20 (600-600-600)W x 200H  600 200 cái 421.000 431.000 463.000 580.000 673.000

21 (700-700-700)W x 50H  700 50 cái 411.000 419.000 452.000 565.000 656.000

22 (700-700-700)W x 100H  700 100 cái 443.000 454.000 487.000 611.000 709.000

23 (700-700-700)W x 200H  700 200 cái 509.000 521.000 560.000 701.000 815.000

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

 TEE (NGÃ BA MÁNG CÁP)  

Sơn tĩnh điện

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 



      BẢNG GIÁ MÁNG CÁP & PHỤ KIỆN
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

Stt  
 

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 
rộng 
(W) 

 Chiều 
cao 
(H) 

Đvt

 NGÃ TƯ (MÁNG CÁP)  1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 (100-100-100-100)W x 50H  100 50 cái 86.000 88.000 96.000 120.000 139.000

2 (150-150-150-150)W x 50H  150 50 cái 104.000 107.000 114.000 144.000 167.000

3 (150-150-150-150)W x 100H  150 100 cái 126.000 128.000 139.000 173.000 202.000

4 (200-200-200-200)W x 50H  200 50 cái 125.000 127.000 137.000 171.000 200.000

5 (200-200-200-200)W x 100H  200 100 cái 146.000 149.000 161.000 201.000 233.000

6 (250-250-250-250)W x 50H  250 50 cái 147.000 150.000 162.000 203.000 235.000

7 (250-250-250-250)W x 100H  250 100 cái 168.000 172.000 185.000 232.000 270.000

8 (250-250-250-250)W x 200H  250 200 cái 211.000 215.000 232.000 291.000 338.000

9 (300-300-300-300)W x 50H  300 50 cái 172.000 175.000 189.000 236.000 275.000

10 (300-300-300-300)W x 100H  300 100 cái 193.000 197.000 212.000 266.000 309.000

11 (300-300-300-300)W x 200H  300 200 cái 236.000 242.000 259.000 324.000 377.000

12 (400-400-400-400)W x 50H  400 50 cái 229.000 233.000 251.000 315.000 365.000

13 (400-400-400-400)W x 100H  400 100 cái 250.000 255.000 275.000 344.000 400.000

14 (400-400-400-400)W x 200H  400 200 cái 292.000 299.000 321.000 403.000 468.000

15 (500-500-500-500)W x 50H  500 50 cái 294.000 301.000 323.000 405.000 470.000

16 (500-500-500-500)W x 100H  500 100 cái 316.000 322.000 348.000 435.000 505.000

17 (500-500-500-500)W x 200H  500 200 cái 358.000 366.000 394.000 494.000 573.000

18 (600-600-600-600)W x 50H  600 50 cái 370.000 378.000 406.000 509.000 591.000

19 (600-600-600-600)W x 100H  600 100 cái 391.000 399.000 429.000 539.000 625.000

20 (600-600-600-600)W x 200H  600 200 cái 434.000 443.000 477.000 597.000 693.000

21 (700-700-700-700)W x 50H  700 50 cái 454.000 464.000 499.000 625.000 726.000

22 (700-700-700-700)W x 100H  700 100 cái 475.000 486.000 523.000 654.000 760.000

23 (700-700-700-700)W x 200H  700 200 cái 518.000 529.000 569.000 713.000 828.000

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

Sơn tĩnh điện

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 


